














              Mẫu M1
	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CÔNG AN XÃ LA SƠN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
......., ngày ..... tháng ....  năm  2023


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Căn cứ đưa vào theo quy định tại Điều 38- Nghị định 105
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Văn Mạnh
	09/12/2001
	
	Đồng Tâm
	035201002733
	Heroin
	TA Tàng trữ TPCMT
	

	2
	Trần Tiến Công
	07/11/2002
	
	Đồng Tâm
	035202001810
	Heroin
	TA Tàng trữ TPCMT
	

	3
	Bùi Văn Vụ
	28/03/1991
	
	Trung Sơn
	035091009132
	Heroin
	TA sử dụng trái phép chất ma túy
	

	4
	Nguyễn Ngọc Châu
	01/12/1985
	
	Trung Sơn
	035085002749
	Heroin
	Methadol
	

	5
	Bùi Văn Trang
	11/09/1985
	
	Trung Sơn
	035085013581
	Heroin
	Cai nghiện bắt buộc
	

	6
	Đặng Thế Anh Tùng
	19/08/1996
	
	Trung Sơn
	035096005337
	
	Tàng chữ TPCMT
	

	7
	Trần Văn Phúc
	01/10/1969
	
	Đồng Tâm
	035069005347
	Heroin
	Tàng chữ TPCMT
	


	8
	Nguyễn Văn Huân
	08/12/1996
	
	Đồng tập
	035094002938
	Heroin
	Tàng trữ TPCMT
	

	9
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	08/12/1996
	
	Đồng tập
	035096008558
	Heroin
	Tàng Trữ TPCMT
	

	10
	Đinh Phúc Thiện
	27/3/1997
	
	Đồng tập
	035097008906
	Heroin
	Tàng Trữ TPCMT
	

	11
	Nguyễn Đức Mạnh
	06/12/1991
	
	Thượng Thụ
	035091002209
	Heroin
	Cai nghiện bắt buộc
	

	12
	Nguyễn Văn Huấn
	03/8/1974
	
	Đồng An
	035074001560
	Heroin
	TA Tàng trữ TPCMT
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

           
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                           


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CÔNG AN XÃ LA SƠN


	                                                                                               Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
......., ngày ..... tháng ....  năm  2023


DANH SÁCH 
Người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy không có mặt tại địa phương
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Thời gian đi khỏi địa bàn
	Địa điểm đến
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Văn Vụ
	28/03/1991
	
	Trung Sơn
	 035091009132
	Heroin
	2022
	Gia lai - Đaklak
	

	2
	Trần Mạnh Dương
	18/11/2001
	
	Trung Sơn
	035201001263
	Heroin
	2021
	Trại nam hà
	

	3
	Bùi Anh Tú
	21/01/1994
	
	Trung Sơn
	035094005778
	Heroin
	2022
	Trại Giam Lâm Đồng
	

	4
	Vũ Đại Dương
	06/10/1999
	
	Trung Sơn
	035099003543
	Heroin
	2022
	Trung tâm cai nghiện hà nam
	

	5
	Nguyễn Văn Thưởng
	14/06/1991
	
	Trung Sơn
	035091011527
	Heroin
	2023
	CA Bình Lục
	

	6
	Nguyễn Xuân Trường
	10/10/1976
	
	Trung Sơn
	035076005276
	Heroin
	2023
	Tạm giam CA Tỉnh Hà Nam
	

	7
	Nguyễn Đức Mạnh
	06/12/1991
	
	Thượng thụ
	035091002209
	Heroin
	Tháng 01/2022
	Trung tâm cai nghiện bắt buộc
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                      
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                          


